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DANH SÁCH CUNG CẤP THÔNG TIN CÁC THỬA ĐẤT 
ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN: KÈ CHỐNG SẠT LỞ CÁC ĐIỂM DỌC SÔNG TRÀ CÂU ĐOẠN QUA PHƯỜNG PHỔ MINH, THỊ XÃ ĐỨC PHỔ (NAY LÀ PHƯỜNG ĐỨC PHỔ, TỈNH

QUẢNG NGÃI)
ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: PHƯỜNG ĐỨC PHỔ, TỈNH QUẢNG NGÃI

(Kèm theo Công văn số:            BQLDDCN-GPMB ngày      /10 /2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh) 

STT Họ và tên chủ sử dụng đất

Tờ bản đồ địa chính khu đất tỉ lệ 1/2000 đo vẽ năm 2026 Tờ bản đồ địa chính khu đất tỉ lệ 1/2000 đo vẽ năm
2006

Ghi Chú
Tờ BĐ

ĐC Số thửa Diện tích
thửa đất (m²)

Diện tích  thu
hồi trong quy
hoạch (m²)

Loại đất Tờ BĐ Số thửa Diện tích thửa
đất (m²) Loại đất

1 Bà Nguyễn Thị Bảy 1 6 1,917.0 25.8 ODT+HNK 79 6 1,917.0 ODT+HNK Phường Đức Phổ

2 Ông Nguyễn Minh Phát và
bà Nguyễn Thị Nở 1 18 1,733.0 250.4 ODT+HNK 79 18 1,733.0 ODT+HNK Phường Đức Phổ

3 ông Lê Quang Hường 1 102 688.9 216.2 ODT+HNK 79 102 688.9 ODT+HNK Phường Đức Phổ

4 Bà Huỳnh Thị Vân 2 210 1,327.0 234.3 ODT+HNK 83 210 1,327.0 ODT+HNK Phường Đức Phổ

5 Ông Huỳnh Văn Chung và
bà Cao Thị Bé 2 1082 2,212.0 31.4 ODT+HNK 84 1082 2,212.0 ODT+HNK Phường Đức Phổ

6 Ông Lê Quang Hường 1 102 688.9 216.2 ODT+HNK 79 102 688.9 ODT+HNK Phường Đức Phổ

7 Ông Võ Tấn Ánh 1 138 1,294.4 58.0 ODT+HNK 79 138 1,294.4 ODT+HNK Phường Đức Phổ

8 Bà Đinh Thị Miệu 1 42 999.0 343.0 ODT+HNK 80 42 999.0 ODT+HNK Phường Đức Phổ

9
Ông Trần Văn Cư - Đại
diện đồng thừa kế của bà
Võ Thị Cúc

1 58 942.0 268.9 ODT+HNK 80 58 942.0 ODT+HNK Phường Đức Phổ
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STT Họ và tên chủ sử dụng đất

Tờ bản đồ địa chính khu đất tỉ lệ 1/2000 đo vẽ năm 2026 Tờ bản đồ địa chính khu đất tỉ lệ 1/2000 đo vẽ năm
2006

Ghi Chú
Tờ BĐ

ĐC Số thửa Diện tích
thửa đất (m²)

Diện tích  thu
hồi trong quy
hoạch (m²)

Loại đất Tờ BĐ Số thửa Diện tích thửa
đất (m²) Loại đất

10 Ông Nguyễn Vầy và bà Lê
Thị Hoa 1 7 1,048.0 176.7 ODT+HNK 83 7 1,048.0 ODT+HNK Phường Đức Phổ

11 Bà Nguyễn Thị Kim
Phượng 1 299 1,774.0 6.0 ODT+HNK 83 299 1,774.0 ODT+HNK Phường Đức Phổ

12 Hộ bà Nguyễn Thị Nhỏ 2 47 1,286.2 49.1 ODT+
HNK 16 47 1,286.2 ODT+

HNK Phường Trà Câu 

13

Bà Lê Thị Hoa, bà Huỳnh
Thị Thanh, ông Huỳnh
Quang Tùng, ông Huỳnh
Thanh Tâm - đồng  thừa
kế hộ ông Huỳnh Tuấn
(chết)

2 67 807.4 53.9 ODT+
HNK 16 67 807.4 ODT+

HNK Phường Trà Câu 
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